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I. THÔNG TIN CHUNG 

 

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TAM KỲ 

Tên tiếng Anh: TamKy Urban Public Servises Jonit Stock Company 

Tên viết tắt:       Công ty cổ phần DVCI đô thị Tam Kỳ 

Trụ sở:           đường Duy Tân, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Fax:           0235.3813117    Điện thoại: 0235.3813117 

Email:          Tamky.dvci@gmail.com 

Website:           congichtamky.vn 
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II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

❖ Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa cây cảnh. Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh. 

❖ Trồng cây hằng năm khác 

❖ Trồng cây ăn quả 

❖ Trồng cây lâu năm khác 

❖ Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 

❖ Hoạt  động dịch vụ trồng trọt 

❖ Trồng rừng và chăm sóc trừng. Chi tiết: Ươm giống cây nông nghiệp 

❖ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 

❖ Sản xuất sản phẩm từ gỗ, sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và chất liệu tết bện 

❖ Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại 

❖ Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 

❖ Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 

❖ Sửa chữa các sản phầm kim loại đúc sẳn 

❖ Sửa chữa thiệt bị điện. 

❖ Thoát nước và xử lý nước thải. 

❖ Xây dựng nhà các loại. 

❖ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình 

đường bộ. 

❖ Xây dựng công trình công ích. 

❖ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

❖ Phá dỡ 

❖ Chuẩn bị mặt bằng 

❖ Lắp đặt hệ thống điện. 

❖ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Chi tiết: Lắp 

đặt hệ thống cấp, thoát nước 
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❖ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

❖ Hoàn thiện công trình xây dựng 

❖ Hoàn thiện xây dựng chuyện dụng khác 

❖ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( Trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi 

tiết : Ban buôn hoa và cây 

❖ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, 

thiệt bị điện, vật liệu điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiệt bị 

khác dùng trong mạnh điện) 

❖ Vẫn tải hàng hóa bằng đường bộ 

❖ Bốc xếp hàng hóa 

❖ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê. 

❖ Hoạt động tư vấn quản lý. 

❖ Cho thuê xe có động cơ. 

❖ Cho thuê máy móc,  thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

❖ Cung ứng lao động tạm thời. 

❖ Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 

❖ Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. 

❖ Hoạt động các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên 

❖ Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. 

❖ Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. 

❖ Hoạt động dịch vụ tang lễ 

Vài nét chính về hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ tiền thân là Ban quản lý các 

công trình công cộng thành phố Tam Kỳ. 
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Ngày 31/10/2017 UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3846/QĐ-

UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Ban quản lý các công trình công 

cộng thành phố Tam Kỳ thành công ty cổ phần.  

Ngày 07/02/2018 Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 4000108321. 

Công ty kế thừa các hoạt động và đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động 

của Ban quản lý các công trình công cộng thành phố Tam Kỳ từ khi thành lập đến 

nay. 
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III. NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 

Phó Giám đốc Phó Giám đốc 

 

Phòng  

Tổ chức-Hành chính 
Phòng  

Kế hoạch-Kỹ thuật 

Giám đốc 

Kế toán trưởng 

Phòng 

Kế toán-Tài vụ 

Đội  

Công viên cây xanh 

Đội  

Hạ tầng kỹ thuật 
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2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

Công ty có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý, thi công 

các công trình hạ tầng kỹ thuật; trồng mới, chăm sóc cây xanh; thi công công trình 

điện chiếu sáng; quản lý vận hành sửa chữa điện chiếu sáng… và người lao động 

có tay nghề làm việc thường xuyên tại Công ty. Công ty đóng bảo hiểm và các chế 

độ đầy đủ cho người lao động theo quy định. 

Tổng số nhân sự tại Công ty: 86 người 

Trình độ nhân sự:  

- Thạc sỹ:   01 

- Kỹ sư:   09 

- Cử nhân:  05 

- Cao đẳng:      03 

- Trung cấp:     04 

- Công nhân:   64 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Trình độ 

Chuyên môn 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Đình Toản 
Chủ tịch HĐQT                   

Giám đốc Công ty 
Kỹ sư XDDD  

2 Bùi Quốc Hào 
Phó Chủ tịch HĐQT                   

Phó Giám đốc Công ty 

Thạc sỹ xây dựng 

Kỹ sư DXDD 
 

3 Nguyễn Thị Hoài Tâm 
Kế toán trưởng 

TP Kế toán-Tài vụ 
Cử nhân Kế toán  

4 Mai Hồng Trạng 
Trưởng phòng 

Tổ chức-Hành chính 
Kỹ sư điện  

5 Trần Quốc Trung 

Trưởng phòng 

Kế hoạch-Kỹ thuật 

Đội trưởng Đội HTKT 

Kỹ sư XDDD  

6 Châu Đặng Tấn 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức – Hành chính 
Cử nhân luật  

7 Bùi Thị Kiều Ly 
Nhân viên 

Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật 
Kiến trúc sư  

8 Lê Thị Thịnh 
Nhân viên  

Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật 
Kỹ sư Lâm sinh 

 

 

9 Huỳnh Viễn Trí 
Nhân viên 

Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật 
Kỹ sư XDDD  
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Stt Họ và tên Chức vụ 
Trình độ 

Chuyên môn 

Ghi 

chú 

10 
Nguyễn Thị Mai 

Sương 

Nhân viên 

Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật 

Kỹ sư quản lý rừng 

và môi trường 
 

11 Trần Ngọc Tiến 
Nhân viên 

Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật 

Kỹ sư cảnh quan 

và kỹ thuật hoa 

viên 

 

12 Lê Y Học 
Nhân viên  

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 
 

13 Nguyễn Thị Thu Vân 
Nhân viên 

Phòng Kế toán-Tài vụ 
Cử nhân kế toán  

14 Huỳnh Thị Hoa 
Nhân viên 

Phòng Kế toán-Tài vụ 
Cử nhân kế toán  

15 Lương Thị Tố Quyên 
Nhân viên 

Phòng Kế toán-Tài vụ 
Cử nhân kế toán  

16 Lê Vũ Khánh 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính 

Cử nhân Tài chính 

ngân hàng 
 

 

3. MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUÂT 

Stt Mô tả thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

 I. Phục vụ vận chuyển, cẩu tải    

01 Xe tải 1,5T Chiếc 01  

02 Xe cẩu tải Thaco 2,2T cần cẩu cao 12m Chiếc 01  

03 Xe cẩu tải Hino  cần cầu cao 18m Chiếc 01  

04 Xe Inova 8 chỗ Chiếc 01  

 II. Phục vụ thi công    

01 Máy sơn đường Cái 02  

02 Motơ đầm dùi Cái 06  

03 Dây dùi Cái 04  

04 Dây dùi hiệu Jinglong Dây 07  

05 Đầm dùi Cái 02  

06 Rổ nâng người trên cao (xe Hino) Cái  01  

07  Rổ nâng người trên cao (xe Thaco) Cái 01  

08 Cưa lốc Cái  10  

09 Máy cưa cành Mikata Cái 05  

10 Máy trộn bê tông Cái 03  

11 Đầm cóc hiệu Honda Cái 03  
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Stt Mô tả thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

12 Đầm thước Misubisi Cái 02  

13 Đầm bàn MC V60 Cái 02  

14 Máy xay xơ dừa Cái 01  

4. THIẾT BỊ VĂN PHÒNG  

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú 

01 Máy tính để bàn Cái 06  

02 Máy tình xách tay Cái 10  

03 Máy in Canon LP2900 Cái 05  

04 Máy in Canon LP3300 Cái 03  

05 Máy Photocopy ToShiBa Cái 01  

06 Máy Scan Cái 01  
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5. DANH SÁCH CBCNV-LĐ THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Stt Họ Và Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Số sổ 

BHXH 
Địa chỉ thường trú 

1 Nguyễn Đình Toản 05/10/1969 3496054460 Tổ 9, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 

2 Mai Hồng Trạng 10/01/1978 4908017148 Thăng Tân, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

3 Trần Quốc Trung 01/01/1978 4910000083 
Khối phố 7, Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

4 Lê Thị Thịnh 12/08/1986 4910000242 
T.Mỹ Sơn, Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng 

Nam 

5 
Nguyễn Thị Thu 

Vân 
05/08/1983 4912000223 

Long Thạnh, Tam Tiến, Núi Thành, Quảng 

Nam 

6 
Nguyễn Thị Mai 

Sương 
12/05/1992 4915002471 Trung An, TT ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 

7 Bùi Thị Kiều Ly 30/07/1987 4914000321 12 Vũ Thành Năm, Tam Kỳ, Quảng Nam 

8 Bùi Quốc Hào 30/05/1978 9003002897 Tổ 7, Khối phố 6, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam 

9 Huỳnh Viễn Trí 01/07/1992 4916027852 41 Trần Bình Trọng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

10 
Nguyễn Thị Hoài 

Tâm 
10/08/1981 

9006006839 
Mỹ Can, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

11 
Lương Thị Tố 

Quyên 
06/06/1982 

9006006840 
Khối phố 6, Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam 

12 Lê Vũ Khánh 09/10/1992 4914011393 152 Phan Bội Châu, Tam kỳ, Quảng Nam 

13 Huỳnh Thị Hoa 15/03/1991 4914011407 
T. Phước Bắc,Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng 

Nam 

14 Trần Ngọc Tiến 29/01/1983 9007011963 An Thành 2, Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam 

15 Châu Đặng Tấn 02/3/1975 
 

T.Vĩnh An Bắc, Tam Xuân II, Núi 

Thành,Q.Nam 

16 Trần Quang Thi 18/04/1968 4908018164 Thôn 2, Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam 

17 Nguyễn Thị Thu Hà 10/04/1970 4908018167 Khối phố 4, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam 

18 Phạm Thị Thu Hà 10/04/1970 4908018980 Khối phố 3, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

19 Nguyễn Thị Chí 11/11/1978 4908018981 
Ngọc Mỹ, X.Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

20 
Lương Thị Phương 

Chung 
15/06/1970 4908018982 Quý Thưởng, Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

21 Đỗ Thị Cạn 01/01/1970 4908018983 Qúy Thượng, Tam Phú, tam Kỳ, Quảng Nam 

22 Võ Văn ảnh 19/05/1967 4908018984 Thôn 4, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam 

23 Lê Thị Hòa 12/06/1969 4908018987 Phú Phong, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

24 Trương Văn Đào 09/03/1974 4908018991 Khối phố 4, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam 

25 Nguyễn Văn Trí 28/08/1985 4909002147 
386 Phan Chu Trinh, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

26 Ung Thị Phép 10/08/1973 4909015206 Mỹ Can, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

27 Bùi Đức Tình 02/10/1967 3496003356 Thụn 5,Tiên Cẩm, Tiên Phước, Quảng Nam 

28 Trần Văn Tiên 15/10/1985 4909015207 Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TAM KỲ 
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Stt Họ Và Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Số sổ 

BHXH 
Địa chỉ thường trú 

Nam 

29 Lê Thị Nhị 10/08/1974 4909015208 Mỹ Can, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

30 Bùi Thị Kim Oanh 01/01/1969 4911010049 Mỹ Can, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

31 Nguyễn Vinh 20/01/1980 4911010050 Bình Hòa, Tam Ngọc, tam kỳ, Quảng Nam 

32 Nguyễn Văn Sơn 01/06/1969 4911010051 KP 1, Trường Xuân, Tam kỳ, Quảng Nam 

33 Trần Quang Vinh 04/03/1977 4911010052 Bình Hòa, Tam Ngọc, tam kỳ, Quảng Nam 

34 Lê Đình Nam 01/06/1978 4912001678 
Khương mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng 

Nam 

35 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
01/11/1981 4912001680 Phú Mỹ, Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam 

36 Phạm Quốc Khánh 12/12/1978 4912001681 Thôn 2, Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam 

37 Nguyễn Thị Ngọc 12/12/1975 4912008862 
KP An Hà Trung, An Phú, Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

38 Nguyễn Đức Quyết 10/08/1970 4912008863 
Thượng Thanh, Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

39 Lê Huy Mẫn 01/07/1990 4912009741 Tịch Yên, Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam 

40 Nguyễn Thanh Lộc 11/10/1973 4913004061 KP 3, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

41 Lương Thị Định 04/03/1975 4914000323 
Ngọc Mỹ, X. Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

42 Lê Thị Bích Sương 24/04/1978 4914000324 
Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

43 Đỗ Thị Hoa 15/12/1969 4914000325 
Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

44 Nguyễn Văn Nhựt 07/02/1974 4914000327 Bình Hòa, Tam Ngọc, tam kỳ, Quảng Nam 

45 Hồ Xuân Điệp 24/06/1988 4914011720 
Khương mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng 

Nam 

46 
Lương Thị Hồng 

Nhất 
10/09/1972 4914011721 Qúy Thượng, Tam Phú, tam Kỳ, Quảng Nam 

47 Lê Xuân Đợi 13/03/1991 4915002130 Thăng Tân, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

48 Nguyễn Nhì 20/12/1969 4915020711 Đông Yên, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam 

49 Trần Văn Thọ 10/10/1988 4915020713 
Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng 

Nam 

50 Nguyễn Hòa 16/01/1979 4915020716 Bình Hòa, Tam Ngọc, tam Kỳ, Quảng Nam 

51 Lê Văn Tịnh 10/07/1968 4915020718 
Phú Khê Đông, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng 

Nam 

52 Phan Đức Tám 10/12/1985 4915020720 Thôn 1, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam 

53 Lê Thị Bích 01/01/1971 4915020721 Qúy Thượng, Tam Phú, tam Kỳ, Quảng Nam 

54 Trần Thị Thu Hiền 01/01/1977 4915020722 Khánh An, Tam Dân, phú Ninh, Quảng Nam 

55 
Huỳnh Thị Thu 

Phượng 
01/01/1979 4915020724 Hòa Bình, Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam 

56 Hà Phước Trung 14/10/1984 4916011904 15/2 Nguyễn Du, KP 5, An Mỹ, Tam Kỳ, 
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Stt Họ Và Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Số sổ 

BHXH 
Địa chỉ thường trú 

Kha Quảng Nam 

57 Võ Đăng Sắc 01/01/1968 9003000439 
Đức Bố 2, Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng 

Nam 

58 Nguyễn Thị Trị 01/07/1969 9003006828 Đông Yên, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam 

59 Trần Thị Xí 03/08/1971 9004004230 Vĩnh Bình, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

60 Võ Ngọc Khôi 02/12/1982 9006008092 Đàn Trung, Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam 

61 Trần Văn Dũng 08/09/1980 9006008093 KP 1,Hòa Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam 

62 Trần Nguyên Kỷ 30/12/1973 
9006008094 

Phú Hưng, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng 

Nam 

63 Nguyễn Văn Huy 14/03/1977 
9007010484 

Bích Nam, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng 

Nam 

64 Nguyễn Văn Thành 23/11/1987 4920015365 An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

65  Huỳnh Thị Xuân 01/01/1973 4920015424 Tỉnh Thủy,Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam 

66 Phan Thị Thanh 10/10/1974 4920019985 Ngọc Mỹ, Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

67 Phạm Trung Hiếu 30/11/1991 4920064523 Phú Thạnh,Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

68 Bùi Viết Năm 26/06/1974 4920065156 Vĩnh Bình,Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

69 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 
05/08/1971 

4920085488 
Ngọc Mỹ, Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

70 Trần Xuân Viên 20/09/1991 4920097216 Mỹ Cang,Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 

71 Trần Thị Kim Thoa 18/12/1974 4920098926 Ngọc Mỹ, Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

72 Trần Thị Tuyết 24/04/1968 4920099155 Phú Thạnh, Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

73 Thái Thị Anh 10/10/1970 4920101722 Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

74 Doãn Thị Bàn 29/04/1975 4921276281 Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam 

75 
Nguyễn Thị Bích 

Thu 
10/04/1968 

4921292908 
Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam 

76 Trần Thị Lo 02/06/1976 4921333807 Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam 

77 Lê Thị Chung 20/09/1974 4921354674 Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam 

78 Nguyễn Thị Nga 28/03/1980 4921457341 Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam 

79 Hồ Thị Lan 10/10/1980 4921430020 Hòa Bình,Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam 

80 Nguyễn Chí Thanh 02/07/1979 4921440949 Trung Định,Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam 

81 Phạm Thị Thà 06/05/1968 4921669003 Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam 

82 Phan Thị Quýt 01/01/1970 4921411791 Ngọc Mỹ,Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam 
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IV. NHỮNG CÔNG TRÌNH, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU CÔNG TY ĐÃ VÀ 

ĐANG THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN  

1.CÔNG TÁC CHĂM SÓC CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ 
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Thông tin chung:  

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Kỳ 

Đại diện chủ đầu tư: BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ 

Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Phạm Vi công việc: Chăm sóc cây xanh, hoa viên trên địa bàn thành phố Tam Kỳ 

từ 2006 đến 2018. 
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2. CÔNG TÁC SỬA CHỮA, VẬN HÀNH, LẮP ĐẶT BỔ SUNG HỆ THỐNG 

ĐIỆN CHIÊU SÁNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ TAM KỲ 
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Thông tin chung:  

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Kỳ. 

Đại diện chủ đầu tư: BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ. 

Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Phạm Vi công việc: Sửa chữa, vận hành, lắp đặt bổ sung hệ thống điện chiếu sáng 

trên địa bàn thành phố Tam Kỳ từ năm 2013 đến 2018. 

- Khối lượng quản lý vận hành: 

+ Tủ chiếu sáng: 120 tủ 

+ Bóng đèn cao áp: 6.000 bóng 

+ Bóng đèn chiếu sáng kiệt hẻm: 3.000 bóng 

+ Đường dây chiếu sáng: 160km 

+ Cụm đèn tín hiệu giao thông: 20 cụm 

- Khối lượng sửa chữa 

+ Sửa chữa: 1.000 bóng đèn cao áp/năm 
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3. CÔNG TÁC SƠN KẺ ĐƯỜNG, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO, TÊN ĐƯỜNG ĐẢO 

GIAO THÔNG 
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Thông tin chung:  

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Kỳ 

Đại diện chủ đầu tư: BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ 

Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Phạm Vi công việc: Sơn kẻ vạch đường, lắp đặt biển báo, tên đường, đảo giao 

thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ từ 2006 đến 2018 

Khối lượng thực hiện:  

+ Sơn đường: 3.500m2/năm 

+ Lắp đặt biển báo: 150 biển các loại/năm 

+ Lắp đặt biển tên đường: 20 biển/năm 

+ Sửa chữa, lắp đặt vỉa hè: 500m2/năm 
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4. CÔNG TÁC TRANG TRÍ HOA PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 
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Websibe: congichtamky.vn 
 

 

 

     
 

 
Thông tin chung:  

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Kỳ 

Đại diện chủ đầu tư: BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ 

Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Phạm Vi công việc: Trang trí hoa Quảng trường 24/3 phục vụ tết Nguyên đán năm 

2018 

Khối lượng thực hiện:  

+ Trang trí 3.500 giỏ hoa các loại 

+ Trang trí vật kiến trúc, linh vật. 
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5. CÔNG TÁC TRANG TRÍ ĐIỆN PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 
 

    

     

    

Thông tin chung:  
Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Kỳ 
Đại diện chủ đầu tư: BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ 
Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
Phạm Vi công việc: Trang trí điện các tuyến đường phục vụ tết Nguyên đán năm 2018 
Khối lượng thực hiện:  
+ Khung trang trí băng đường    : 30 khung 
+ Pano hoa      : 30 khung 
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6. CUNG CẤP CÂY XANH, HOA , CÂY LÁ MÀU 

1. Vườn ươm Tam Thăng 
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Thông tin chung:           

Địa điểm: xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Diện tích: 58.000m2 . 

Tổng số cây xanh các loại: 5.000 cây 
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2 Vườn ươm An Sơn 

     

     

      
Địa điểm: Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Diện tích: 4.000 m2 . 

Tổng số cây hoa, lá màu các loại ươm/năm: 50.000 chậu 
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3. Vườn ươm Trần Quý Cáp 
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Địa điểm: đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Diện tích: 800m2 . 

Tổng số cây hoa, lá màu các loại ươm/năm: 30.000 giỏ 
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V. CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

 

1. CÔNG TRÌNH: TRỒNG MỚI CÂY XANH KHU TRUNG TÂM THƯƠNG 

MẠI –VĂN PHÒNG PANKO TAM THĂNG 
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Thông tin chung:  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Panko Tam Thăng 

Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Phạm Vi công việc: Trồng mới cây xanh khu Trung tâm thương mại Panko Tam Thăng 

Thời giam thực hiện: Năm 2018 

Khối lượng: 

+ Trồng cây lộc vừng: 78 cây. 

+ Trồng cây Cọ dầu: 13 cây 

+ Trồng cỏ lá gừng: 1.238m2 
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2. CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG 

HẠNG MỤC: TRỒNG CÂY XANH, BỒN HOA, THẢM CỎ VỈA HÈ 

 (DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN) 
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  Thông tin chung:  

Chủ đầu tư: UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ 

Đơn vị ký Hợp đồng: Công tư TNHH đầu tư và công nghệ Nam Thắng 

Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Phạm Vi công việc: Trồng mới cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ vỉa hè  

Khối lượng:  

- Cây cảnh quan, bóng mát:  409 cây 

- Trồng bồn hoa thảm lá màu:  3.359 md 

- Trồng cụm hoa lá màu:   147 cụm 

- Trồng cỏ tạo thảm:   6.710 m2 

- Đắp đất hữu cơ trồng cây:  1.006 m3 
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VI. CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 

 ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 
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STT Tên công trình 
Số, ngày ký hợp 

đồng 

Giá trị Hợp 

đồng (đồng) 

Tên cơ quan ký hợp đồng 

( Chủ đầu tư công trình) 

1 

Sửa chữa, vận hành, lắp đặt bổ sung hệ thống điện 

chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ năm 2016 

12/2016/HĐ-DVCI 

ngày 23/06/2016 
1.994.233.0000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

2 

Sửa chữa đan mương, bó vỉa, vỉa hè các tuyến 

đường; duy trì sửa chữa kênh ADB, cống ngăn 

triều năm 2016 

13/2016/HĐ-DVCI 

ngày 23/06/2016 
946.316.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

3 
Công tác dãy cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa 

bàn thành phố Tam Kỳ năm 2016 

14/2016/HĐ-DVCI 

ngày 23/06/2016 
246.6110.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

4 
Chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố năm 

2016 

15/2016/HĐ-DVCI 

ngày 23/06/2016 
7.097.203.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

5 

Sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, biển tên đường 

kiệt hẽm và đảo giao thông trên các tuyến đường 

thành phố Tam Kỳ năm 2016 

16/2016/HĐ-DVCI 

ngày 23/06/2016 
1.007.359.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

6 

Quét vôi bó vỉa dải phân cách, khuôn viên tiểu hoa 

viên, đảo giao thông và gốc cây xanh trên các 

tuyên đường nội thành năm 2016 

18/2016/HĐ-DVCI 

ngày 23/06/2016 
243.712.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

7 

Sửa chữa, vận hành, lắp đặt bổ sung hệ thống điện 

chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ năm 2017 

16/2016/HĐ-DVCI 

ngày  30/12/2016 
1.968.850.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 
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8 
Trang trí hoa phục vụ tết Nguyên Đán Đinh Dậu 

năm 2017 

01/2017/HĐ-DVCI 

ngày 12/01/2017 
944.674.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

9 

Sửa chữa đan mương, bó vỉa, vỉa hè các tuyến 

đường; duy trì sửa chữa kênh ADB, cống ngăn 

triều năm 2017 

10/2017/HĐ-DVCI 

ngày 12/01/2017 
639.181.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

10 

Quét vôi bó vỉa dải phân cách, khuôn viên tiểu hoa 

viên, đảo giao thông và gốc cây xanh trên các 

tuyên đường nội thành năm 2017 

05/2017/HĐ-DVCI 

ngày 23/05/2017 
272.597.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

11 
Công tác dãy cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa 

bàn thành phố Tam Kỳ năm 2017 

06/2017/HĐ-DVCI 

ngày 23/05/2017 
243.607.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

12 
Chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố năm 

2017 

09/2017/HĐ-DVCI 

ngày  01/08/2017 
7.399.130.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

13 

Sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, biển tên đường 

kiệt hẻm và đảo giao thông trên các tuyến đường 

thành phố Tam Kỳ năm 2017 

11/2017/HĐ-DVCI 

ngày 07/08/2017 
639.144.000 

Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Tam Kỳ 

14 
Di dời và trồng cây xanh sân vườn UBND xã Tam 

Phú 

07/2017/HĐ-KT 

ngày 08/12/2017 
96.960.000 UBND Xã Tam Phú 

15 
Công tác trang trí hoa, điện các tuyến đường phục 

vụ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 

32/2018/HĐ-DVCI 

ngày 08/02/2018 
1.204.008.000 

BQL các dự án đầu tư và 

xây dựng thành phố Tam Kỳ 

16 Quét vôi bó vỉa dải phân cách, khuôn viên tiểu hoa 

viên, đảo giao thông và gốc cây xanh trên các 
52/2017/HĐ-DVCI 272.223.000 BQL các dự án đầu tư và 
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tuyên đường nội thành năm 2018 ngày 29/12/2017 xây dựng thành phố Tam Kỳ 

17 

Sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, biển tên đường 

kiệt hẽm và đảo giao thông trên các tuyến đường 

thành phố Tam Kỳ năm 2018 

53/2017/HĐ-DVCI 

ngày 29/12/2017 
696.187.000 

BQL các dự án đầu tư và 

xây dựng thành phố Tam Kỳ 

18 

Sửa chữa đan mương, bó vỉa, vỉa hè các tuyến 

đường; duy trì sửa chữa kênh ADB, cống ngăn 

triều năm 2018 

54/2017/HĐ-DVCI 

ngày 29/12/2017 
697.244.000 

BQL các dự án đầu tư và 

xây dựng thành phố Tam Kỳ 

19 

Sửa chữa, vận hành, lắp đặt bổ sung hệ thống điện 

chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ năm 2018 

55/2017/HĐ-DVCI 

ngày 29/12/2017 
1.974.594.000 

BQL các dự án đầu tư và 

xây dựng thành phố Tam Kỳ 

20 
Chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố năm 

2018 

56/2017/HĐ-DVCI 

ngày 29/12/2017 
7.215.302.000 

BQL các dự án đầu tư và 

xây dựng thành phố Tam Kỳ 

21 
Dãy cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thành 

phố Tam Kỳ năm 2017 

57/2017/HĐ-DVCI 

ngày 29/12/2017 
236.197.000 

BQL các dự án đầu tư và 

xây dựng thành phố Tam Kỳ 

22 
Trồng cây xanh, thảm có trung tâm thương mại - 

văn phòng PanKo 

06/2018/HĐ-KT 

ngày 16/04/2017 
531.399.000 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH 

MTV Panko Tam Thăng 

23 

Công trình: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

phía tây đường Bạch Đằng; Hạng mục: Trồng cây 

xanh, bồn hoa, thảm cỏ vỉa hè. 

09/2018/HĐ-KT 

ngày 23/05/2017 
 1.000.520.000 

Chủ đầu tư: BQL các 

DAĐT&XD thành phố Tam 

Kỳ  

24 Sơn kẻ vạch đường các tuyến đường trong Công ty 02/2018/HĐ-KT         Chủ đầu tư: Công ty TNHH 
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TNHH MTV Panko Tam Thăng ngày 01/3/2018 107.587.800  MTV Panko Tam Thăng 

25 

Lắp biển báo hạn chế tải trọng xe, biển chỉ dẫn các 

trục đường tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

thôn Trung Thanh xã Tam Thanh 

02/2017/HĐ-KT 

ngày 28/07/2018 
12.000.000 

BQL xây dựng nông thôn 

mới xã Tam Thanh 

26 
Sơn kẻ vạch đường kết cấu hạ tầng cụm công 

nghiệp Chợ Lò; Địa điểm: Tam Thái - Phú Ninh 

07/2018/HĐ-KT 

ngày 10/05/2018 
115.300.000 

Đơn vị ký Hợp đồng: Công 

ty TNHH xây dựng thương 

mại dịch vụ Trường Nguyên 

27 

Sơn kẻ vạch đường, công trình: Sửa chữa mặt 

đường đoạn từ Km79+413,39 - Km91+000 tuyến  

Quốc lộ 40B, tỉnh Quảng Nam 

08/2018/HĐ-XD 

ngày 18/5/2018 

          

71.668.000  

 

Đơn vị ký Hợp đồng: Công 

ty TNHH Thanh Tiến 

28 

Công trình: Cải tạo sân vườn HĐND-UBND xã 

Tam Phú; Hạng mục: Cải tạo nền sân và hệ thống 

thoát nước 

09/2018/HĐ-XD 805.253.000 
Đơn vị ký Hợp đồng: 

UBND xã Tam Phú 

29 
Thi công công trình: Nhà máy phụ trợ ô tô bằng 

đùn chất dẻo; hạng mục: Trồng cây xanh, Thảm cỏ 
1608/2018/HĐ-KT 1.218.876.000 

Đơn vị ký Hợp đồng: Công ty 

CP xây dựng và kinh doanh 

nhà Tam Kỳ 

30 
Chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố năm 

2019 

70/2018/HĐ-DVCI 

ngày 28/12/2018 
10.382.196.000 

BQL các dự án ĐT & XD 

thành phố Tam Kỳ 

31 Sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, biển tên đường và 

đảo giao thông trên các tuyến đường Thành phố 

69/2018/HĐ-DVCI  

ngày 28/12/2018 
1.356.531.000 

BQL các dự án ĐT & XD 

thành phố Tam Kỳ 
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Tam Kỳ năm 2019 

32 

Sửa chữa đan mương, bó vỉa, vỉa hè các tuyến 

đường, duy tu, sửa chữa kênh ADB, cống ngăn 

triều năm 2019 

67/2018/HĐ-DVCI  

ngày 28/12/2018 
574.872.000 

BQL các dự án ĐT & XD 

thành phố Tam Kỳ 

34 
Vận hành hệ thống điện chiếu sáng và đèn THGT 

trên đại bàn thành phố năm 2019 

66/2018/HĐ-DVCI  

ngày 28/12/2018 
1.387.953.000 

BQL các dự án ĐT & XD 

thành phố Tam Kỳ 

35 
Dẫy có vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thành 

phố Tam Kỳ năm 2019 

65/2018/HĐ-DVCI  

ngày 28/12/2018 
379.562.000 

BQL các dự án ĐT & XD 

thành phố Tam Kỳ 

36 

Quét vôi bó vỉa, dãi phân cách, khuôn viên tiểu hoa 

viên và gốc cây xanh trên các tuyến đường nội 

thành, thành phố Tam Kỳ năm 2019 

68/2018/HĐ-DVCI  

ngày 28/12/2018 
355.351.000 

BQL các dự án ĐT & XD 

thành phố Tam Kỳ 

30 

Công trình: Cải tạo sân vườn HĐND-UBND xã 

Tam Phú (GDD2); Hạng mục: Cải tạo, trồng mới 

cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng 

07/2019/HĐ-XD 489.610.000 
Đơn vị ký Hợp đồng: 

UBND xã Tam Phú 
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